
            UBND QUẬN BÌNH THẠNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

                     Bình Thạnh, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 2/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 6 

 

Stt Môn Thời 

gian 

Thời điểm Nội dung giới hạn Hình thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 8 25/10 - 30/10/2021 Đọc hiểu truyện “Em bé 

thông minh”, Trạng ngữ, 

Viết đoạn văn 6 – dòng 

nêu cảm nghĩ về nhân vật 

em bé.  

Tự luận 30 phút 

2 Toán Tuần 8 25/10- 29/10/2021 1) Thực hiện phép tính có 

dấu ngoặc. 

2) Giải bài toán tìm x 

3) Giải toán đố về ƯCLN, 

BCNN 

Tự luận 15-20p 

3 Tin học Tuần 11 15/11 – 19/11/2021 - Ứng dụng phần mềm 

soạn thảo văn bản 

- Vẽ sơ đồ tư duy 

Trắc nghiệm 15p 

4 Tiếng 

Anh 

Tuần 8 18/10 – 23/10/2021 Unit 2 Viết  15 phút  

5 KHTN Tuần 13 29/11 – 04/12/2021 Quan sát hình ảnh để: 

+ Vẽ được hình cơ thể 

đơn bào (tảo, trùng roi, 

...); 

+ Mô tả được các cơ quan 

cấu tạo cây xanh; 

+ Mô tả được cấu tạo cơ 

thể người. 

Trắc nghiệm 30 phút 

6 Lịch sử, 

Địa lý 

Tuần 7 18/10→22/10/2021 

 

- Lịch sử: Bài 5 

- Địa lí: Bài 3 

  Trắc 

nghiệm 

15 phút 

7 GDCD   KHÔNG KIỂM TRA   

8 Công 

nghệ 

  KHÔNG KIỂM TRA   

9 Thể dục Tuần 8 25/10 - 30/10/2021 Bài tập khởi động Thực hành 15 phút 

10 Âm nhạc   KHÔNG KIỂM TRA   

11 Mĩ thuật   KHÔNG KIỂM TRA   

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

         Phạm Thị Thủy 

 

  



UBND QUẬN BÌNH THẠNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

                        Bình Thạnh, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 2/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 7 

 

Stt Môn Thời 

gian 

Thời điểm Nội dung giới hạn Hình thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 7,8 18/10 - 29/10/2021 Từ ghép, Từ láy, 

Đại từ, Quan hệ từ 

Trắc nghiệm 20p 

2 Toán Tuần 8 18/10 – 23/10/2021 Bài giải áp dụng 

tính chất dãy tỉ số 

bằng nhau 

Bài toán tìm x dưới 

dạng tỉ lệ thức 

Tự luận 15 phút 

3 Tin học Tuần 11 15/11 – 19/11/2021 - Sử dụng các hàm 

để tính toán 

Trắc nghiệm 15p 

4 Tiếng 

Anh 

Tuần 8 18/10 – 23/10/2021 Unit 2 + 3 Viết  15 phút 

5 Vật lý Tuần 13 29/11 – 03/12/2021 Nội dung bài học 

10, 11:  

- Nhận biết nguồn 

âm, đặc điểm 

nguồn âm. 

- Tần số dao động: 

định nghĩa, kí hiệu, 

đơn vị, tính tần số 

- Mối liên hệ giữa 

độ cao của âm và 

tần số. 

Trắc nghiệm 15p 

6 Sinh học Tuần 14 28/11 đến 3/12 - Trình bày được 

một số đặc điểm về 

cấu tạo và lối sống 

của các đại diện 

giáp xác thường 

gặp. Nêu được vại 

trò thực tiễn của 

lớp giáp xác. 

- Nêu được cấu tạo 

và đời sống tập tính 

của Nhện. 

- Nêu được đặc 

điểm chung và vai 

trò của ngành Chân 

khớp được biểu thị 

Trắc nghiệm 30 phút 



qua 3 lớp Giáp xác, 

Hình nhện và Sâu 

bọ. 

7 Lịch sử Tuần 7 18/10→22/10/2021 - Bài 8, 9 Trắc nghiệm 15 phút 

8 Địa lý Tuần 7 18/10→22/10/2021 - Bài 10, 13 Trắc nghiệm 15 phút 

9 GDCD   KHÔNG KIỂM 

TRA 

  

10 Công 

nghệ 

Tuần 8 25/10→29/10/2021 Chủ đề Phân bón Trắc nghiệm 15 phút 

11 Thể dục Tuần 8 25/10 - 30/10/2021 Bài tập khởi động Thực hành 15 phút 

12 Âm nhạc   KHÔNG KIỂM 

TRA 

  

13 Mĩ thuật   KHÔNG KIỂM 

TRA 

  

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

         Phạm Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND QUẬN BÌNH THẠNH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

             Bình Thạnh, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 2/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 8 

 

Stt Môn Thời 

gian 

Thời điểm Nội dung giới hạn Hình 

thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 8 18/10 -  23 /10/2021 + Đọc – Hiểu (6đ) 

Văn bản: Cô bé bán 

diêm, Đánh nhau 

với cối xay gió  

- Nhận biết văn bản, 

thể loại, nội dung, ý 

nghĩa.  

- Hiểu ý nghĩa chi tiết 

truyện. 

Tiếng việt: Trợ từ, thán 

từ; Tình thái từ 

- Nhận biết tri thức 

Tiếng Việt. 

- Tác dụng. 

+ Vận dụng (4 điểm) 

Viết đoạn văn ngắn 

(khoảng 5, 6 dòng) chủ 

đề: “lời xin lỗi” hoặc 

“cảm ơn”, có sử dụng 

trợ từ, thán từ hoặc tình 

thái từ. 

Tự luận 30 phút 

2 Toán Tuần 8 25/10 –30/10/2021 Phân tích đa thức thành 

nhân tử 

Tự luận 15 phút 

3 Tin học Tuần 11 15/11 – 19/11/2021 - Câu lệnh điều kiện Trắc 

nghiệm 

15p 

4 Tiếng 

Anh 

Tuần 7 18/10 – 23/10/ 2021 Unit 2 + 3 Viết  15 phút 

5 Vật lý Tuần 13 29/11 – 03/12/2021 áp suất 

áp suất chất lỏng 

áp suất khí quyển 

Trắc 

nghiệm 

15p 

6 Hóa học  Tuần 8 25/10 – 30/10/2021 Công thức hóa học Trắc 

nghiệm 

10 phút 

7 Sinh học Tuần 8 24/10 - 29/10/2021 - Nêu mối quan hệ giữa 

cơ và xương trong sự 

vận động. 

- Nêu rõ những đặc 

điểm thích nghi với 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 



dáng đứng thẳng với 

đôi bàn tay lao động 

sáng tạo. 

- Nêu ý nghĩa của việc 

rèn luyện và lao động 

đối với sự phát triển 

bình thường của hệ cơ 

và xương.  

- Nêu các biện pháp 

chống cong vẹo cột 

sống. 

- Biết sơ cứu khi nạn 

nhân bị gãy xương. 

8 Lịch sử Tuần 7 18/10→22/10/2021 Bài 3, chủ đề 1 

Bài 6 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

9 Địa lý Tuần 7 18/10→22/10/2021 -Bài 4,5,6 

 

 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

10 GDCD   KHÔNG KIỂM TRA   

11 Công 

nghệ 

  Bài 8: Hình cắt Trắc 

nghiệm 

15 phút 

12 Thể dục Tuần 8 25/10 - 30/10/2021 Bài tập khởi động Thực 

hành 

15 phút 

13 Âm nhạc   KHÔNG KIỂM TRA   

14 Mĩ thuật   KHÔNG KIỂM TRA   

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

         Phạm Thị Thủy 
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                     Bình Thạnh, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 2/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 9 

 

Stt Môn Thời 

gian 

Thời điểm Nội dung giới hạn Hình thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 8 25/10-29/10/2021  Hoàng Lê nhất thống 

chí; Chị em Thúy Kiều; 

Kiều ở lầu Ngưng 

Bích; Cách dẫn trực 

tiếp và cách dẫn gián 

tiếp. 

Tự luận 30 phút 

2 Toán Tuần 8 25/10 –30/10/2021 -Biến đổi, rút gọn căn 

thức 

-Phương trình vô tỉ 

-Toán thực tế về căn 

bậc hai 

Tự luận 15 phút 

3 Tin học Tuần 

11 

15/11 – 19/11/2021 - Chủ đề 4: Tin học và 

xã hội 

Trắc 

nghiệm 

15p 

4 Tiếng Anh Tuần 8 18/10 -23/10/2021 Unit 2 Viết  15 phút  

5 Vật lý Tuần 

13 

29/11 – 03/12/2021 -Chủ đề:  Tác dụng từ 

của nam châm, 

của dòng điện 

-Từ phổ - Đường sức 

từ của nam châm 

thẳng, của ống dây có 

dòng điện chạy qua 

Trắc 

nghiệm 

15p 

6 Hóa học  Tuần 

12 

22/11 – 26/11/2021 Chủ đề: Base  

Chủ đề: Muối 

Trắc 

nghiệm  

15 phút 

7 Sinh học Tuần 

11 

07/11-12/11/2021 - Nêu được tính chất 

đặc trưng của bộ nhiễm 

sắc thể của mỗi loài. 

- Nêu được các yếu tố 

của môi trường trong 

và ngoài đến sự phân 

hóa giới tính. 

- Nêu được thành phần 

hóa học, tính đặc thù 

và đa dạng của ADN. 

- Trình bày được cơ 

chế tái bản của ADN là 

một quá trình tự sao 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 



thông tin di truyền từ tế 

bào mẹ sang tế bào con 

hay từ thế hệ này sang 

thế hệ sau. 

- Kể được các loại 

ARN 

- Biết được sự tạo 

thành ARN trên mạch 

khuôn của gene và diễn 

ra theo nguyên tắc bổ 

sung. 

8 Lịch sử Tuần 7 18/10→22/10/2021 Bài 4,5 Trắc 

nghiệm 

15 phút 

9 Địa lý Tuần 7 18/10→22/10/2021 Bài 8,9,10,11,12 Trắc 

nghiệm 

15 phút 

10 GDCD   KHÔNG KIỂM TRA   

11 Công nghệ   KHÔNG KIỂM TRA   

12 Thể dục Tuần 8 25/10 - 30/10/2021 Bài tập khởi động Thực hành 15 phút 

13 Âm nhạc   KHÔNG KIỂM TRA   

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

         Phạm Thị Thủy 

 

 


